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PHẦN I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 

I 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP 

TỈNH 

  

1 

Thủ tục quyết định việc tổ chức liên hoan 01 

hoặc nhiều di sản văn hóa phi vật thể trong 

phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức 

Di sản văn hóa 
Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

2 

Thủ tục tổ chức trưng bày, giới thiệu về di 

sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Di sản văn hóa 
Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

3 
Thủ tục phê duyệt đề án quản lý, bảo vệ và 

phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể 
Di sản văn hóa 

Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

4 

Thủ tục phê duyệt kế hoạch quản lý, điều 

chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới (cấp 

tỉnh) 

Di sản văn hóa 
Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

5 
Thủ tục phê duyệt quy chế bảo vệ di sản thế 

giới (cấp tỉnh) 
Di sản văn hóa 

Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Thủ tục quyết định việc tổ chức liên hoan 01 hoặc nhiều di sản văn 

hóa phi vật thể trong phạm vi 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức 

* Trình tự thực hiện: 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giao nhiệm vụ và kế hoạch 

tổ chức liên hoan. 

* Cách thức thực hiện: Trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  

(1) Tờ trình. 

(2) Kế hoạch tổ chức liên hoan. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

* Đối tượng thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

* Cơ quan giải quyết:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

* Kết quả thực hiện: Quyết định. 

* Phí, lệ phí: Không quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024. 

- Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và 

thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong 
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các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật 

thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể. 

2. Thủ tục tổ chức trưng bày, giới thiệu về di sản văn hóa phi vật thể 

trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

* Trình tự thực hiện: 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định và kế hoạch tổ chức trưng bày, 

giới thiệu về di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn. 

* Cách thức thực hiện: Trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  

(1) Tờ trình. 

(2) Kế hoạch tổ chức trưng bày, giới thiệu về di sản văn hóa phi vật thể 

trên địa bàn 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ. 

* Đối tượng thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

* Cơ quan giải quyết:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

* Kết quả thực hiện: Quyết định. 

* Phí, lệ phí: Không quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024. 

- Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và 

thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong 
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các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật 

thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể. 

3. Thủ tục phê duyệt đề án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản 

văn hóa phi vật thể 

* Trình tự thực hiện: 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đề án. 

* Cách thức thực hiện: Trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  

(1) Tờ trình phê duyệt Đề án. 

(2) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

(3) Dự thảo Đề án sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 

định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 

* Đối tượng thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

* Cơ quan giải quyết: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

* Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt. 

* Phí, lệ phí: Không quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024. 
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- Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và 

thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong 

các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật 

thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể. 

4. Thủ tục phê duyệt kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý 

di sản thế giới (cấp tỉnh) 

* Trình tự thực hiện: 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, phê duyệt kế hoạch 

quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới theo thẩm quyền; báo cáo về 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

* Cách thức thực hiện: Trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  

(1) Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị phê duyệt kế 

hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế giới theo Mẫu số 02 tại 

Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 

năm 2025 của Chính phủ. 

(2) Dự thảo kế hoạch quản lý di sản thế giới được lập theo quy định tại 

khoản 3 Điều 23 Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ đã được tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

(3) Văn bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

(4) Bảng tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ 

chức và cộng đồng địa phương về nội dung kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế 

hoạch quản lý di sản thế giới; bản chụp các ý kiến góp ý. 

(5) Dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch 

quản lý di sản thế giới theo Mẫu số 03 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
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* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 

* Đối tượng thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

* Cơ quan giải quyết: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

* Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt. 

* Phí, lệ phí: Không quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch đề nghị phê duyệt kế hoạch quản lý, điều chỉnh kế hoạch quản lý di sản thế 

giới theo Mẫu số 02 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024. 

- Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và 

thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong 

các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật 

thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể. 

5. Thủ tục phê duyệt quy chế bảo vệ di sản thế giới (cấp tỉnh) 

* Trình tự thực hiện: 

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện 01 bộ hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, phê duyệt quy chế 

bảo vệ di sản thế giới và báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

* Cách thức thực hiện: Trực tuyến, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  

(1) Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị phê duyệt quy 

chế theo Mẫu số 05 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ. 
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(2) Dự thảo quy chế bảo vệ di sản thế giới đã được tiếp thu, chỉnh sửa 

theo ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

(3) Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; bản chụp ý kiến của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và ý 

kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng địa phương về nội dung quy 

chế bảo vệ di sản thế giới. 

(4) Dự thảo Quyết định phê duyệt quy chế bảo vệ di sản thế giới theo Mẫu 

số 06 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 

tháng 8 năm 2025 của Chính phủ. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 

* Đối tượng thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

* Cơ quan giải quyết:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

* Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt. 

* Phí, lệ phí: Không quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch đề nghị phê duyệt quy chế theo Mẫu số 05 tại Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không quy định. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 2024. 

- Nghị định số 215/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và 

thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa dưới nước, di sản văn hóa phi vật thể trong 

các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật 

thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể. 
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